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Câu hỏi 

Câu 1:  (5 điểm)
Chủ nghĩa Mác - Lênin có vai trò quyết định như thế nào trong việc hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? 

Câu 2:  (5 điểm)

Vì sao để giành thắng lợi cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, Hồ Chí Minh lại chủ trương dùng bạo lực cách mạng.  Hãy chứng minh luận điểm này là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                     GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trần Thị Hồng Thu                                                                        Cao Thị Hồng Thắm

Đáp án
Câu 1:  (5điểm)

1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
0,5 điểm
2. Chủ nghĩa Mác-Lênin đóng vai trò quyết định làm thay đổi về chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh:
0,5 điểm
3. Chứng minh:

+ Khái niệm chủ nghĩa Mác-Lênin     0,5 điểm
+ Chủ nghĩa Mác – Lênin bằng tính hiện thực đã chỉ ra con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc             0,5 điểm
+ Chủ nghĩa  Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. 0,5 điểm
- Quyết định bản chất thế giới quan khoa học và phương pháp hành động biện chứng của Hồ Chí Minh                   0,5 điểm
- Tiếp thu có chọn lọc theo phương pháp Mác xít, nắm lấy cái tinh thần, bản chất. Vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết vấn đề thực tiễn            0.5 điểm
4. Chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, là tư tưởng Việt Nam thời hiện đại.         0,5 điểm
- Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính cách mạng triệt để           0,5 điểm
- Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính khoa học             0,5 điểm
Câu 2:  (5điểm)

1. Để giành thắng lợi cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, Hồ Chí Minh chủ trương dùng bạo lực cách mạng vì: 

- Thứ nhất, căn cứ vào tính tất yếu của bạo lực trong cách mạng: bạo lực là quy luật phổ biến của mọi cuộc cách mạng và cách mạng Việt Nam không nằm ngoài quy luật ấy. 0,50 điểm
- Thứ hai, căn cứ vào thực tiễn Hồ Chí Minh sớm nhận thức được sự tàn bạo và ngoan cố của chủ nghĩa thực dân. Người nói độc lập tự do không thể cầu xin mà có được, chủ nghĩa thực dân bản thân nó là một hành động bạo lực. 0,50 điểm
→ Vì vậy Hồ Chí Minh chủ trương phải sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc. 
0,25 điểm 
2. Chứng minh luận điểm này là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam:

+ Nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ ra:

- Bạo lực là bà đỡ của mọi chính quyền cách mạng        0,25 điểm
- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.     0,25 điểm
→Trên cơ sở đó Hồ Chí Minh cho rằng bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng. Không có bạo lực cách mạng của quần chúng thì không thể đánh thắng kẻ thù bởi chúng luôn chủ trương dùng bạo lực phản cách mạng để đàn áp, duy trì sự thống trị của chúng đối với đông đảo nhân dân. 0,25 điểm
Thể hiện:

- Hình thức của bạo lực cách mạng: bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang,  kết hợp các hình thức đấu tranh đó. 0,50 điểm
- Tư tưởng bạo lực cách mạng và tư tưởng nhân đạo, hòa bình thống nhất biện chứng với nhau             0,5 điểm
- Lực lượng tiến hành cách mạng: Lực lượng chính là dân    0,5 điểm
- Hình thái bạo lực cách mạng: Khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân. 0,5đ

- Phương châm chiến lược: đánh lâu dài, tự lực cánh sinh 
0,5 điểm
3,Ý nghĩa của luận điểm
: 0,5 điểm     
